
Tuần 34 

Ngày soạn :   

Ngày dạy  :   

 

Bài 32:  XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC  

(1976 – 1985) 

 

I. Mục tiêu bài học: 

1.  Kiến thức: 

    - Cung cấp cho HS những hiểu biết về con đường tất yếu của CM nước ta đi lên CNXH 

và tình hình đất nước 10 năm đầu. 

   - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc. 

2. Tư tưởng:  

              - Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, yêu CNXH, tình thần lao động xây dựng đất 

nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đường đi lên 

CNXH. 

3. Kỹ năêng:   

             - Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, so sánh, nhận định, đánh giá tình hình đất nước, 

thấy được những thành tích và những hạn chế trong quá trình cả nước đi lên CNXH. 

II. Đồ dùng dạy học: 

                - Sử dụng tranh ảnh trong SGK , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12/1986), 

sách Đại cương Lịch sử VN tập III, NXBGD Hà Nội (1998). 

III. Hoạt động dạy và học: 

1. Ổn định lớp:  

2. Kiểm tra bài cũ:  

           a. Tình hình 2 miền Nam – Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975. 

          b. 2 miền Nam – Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển KT, 

VH như thế nào? 

          c. Chúng ta thống nhất  đất nước về mặt Nhà nước như thế nào? 

3 Giới thiệu bài mới:  Sau đại thắng mùa xuân 1975, cả nước đi lên CNXH, trong 10 năm 

đầu nhân ta phải thực hiện 2 kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985), nhằm 

xây dựng đất nước theo con đường XHCN và tiến hành cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây 

–Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc . 

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG 

Hoạt động 1: 
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 

(12/1976) diễn ra trong hoàn cảnh nào?Nội dung chủ yếu 

của đại hội là gì? 
  HS: -- Đại hội tiến hành khi đất nước đã thống nhất . 

- Đại hội đề ra đường lối xây dựng CNXH trong toàn quốc 

và thông qua phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 

5 năm (1976 -1985). 

 

 

 

I. Việt nam trong 10 năm đi 

lên CNXH (1976 – 1985) 
1. Thực hiện kế hoạch Nhà 

nước 5 năm (1976 -1985) 

a. Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ IV của Đảng (12/1976) 

- Đại hội tiến hành khi đất nước 

đã thống nhất . 

- Đại hội đề ra đường lối xây 

dựng CNXH trong toàn quốc và 

thông qua phương hướng nhiệm 



 

 

 Em trình bày về việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -

1980). 
HS: -- Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải 

thiện 1 bước đời sống nhân dân. 

- Thành tựu: 

+ Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản được khôi 

phục. 

+ Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha.  

+ Nhiều nhà máy được xây dựng. 

+ Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới 1.700 

km đường sắt, 3.800km đường bộ. 

- Miền Nam: 

+ Cải tạo XHCN được đẩy mạnh. 

+ Xóa bỏ tư sản mại bản. 

+ Phần lớn nông dân đi sâu vào con đường làm ăn tập thể. 

+ Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại. 

+ Văn hóa GD có bước phát triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi 

trụy, GD tăng nhanh. 

- Hạn chế: 

+ Nền kinh tế còn mất căn đối lớn, sản xuất phát triển chậm. 

+ Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp. 

+ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

GV  cho HS xem H.81: Tàu nước ngoài nhận than tại bến 

cảng Cửa Ông (Quảng Ninh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. 

HS: - Nội dung: 

+ Khẳng định tiếp tục xây dựng CNXH theo đường lối của 

đại hội IV, nhưng bắt đầu có điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa 

cho từng chặng đường. 

+ Xác định quá độ tiến  lên  CNXH ở nước ta trải qua nhiều 

chặng đường. 

vụ mục tiêu của kế hoạch 5 năm 

(1976 -1985). 

b. Thực hiện kế hoạch 5 năm 

(1976 -1980). 

- Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật 

chất cho CNXH và cải thiện 1 

bước đời sống nhân dân. 

- Thành tựu: 

+ Nông công nghiệp và giao 

thông vận tải căn bản được khôi 

phục. 

+ Diện tích gieo trồng tăng 2 

triệu ha.  

+ Nhiều nhà máy được xây 

dựng. 

+ Đường sắt Bắc Nam được 

khôi phục, xây dựng mới 1.700 

km đường sắt, 3.800km đường 

bộ. 

- Miền Nam: 

+ Cải tạo XHCN được đẩy 

mạnh. 

+ Xóa bỏ tư sản mại bản. 

+ Phần lớn nông dân đi sâu vào 

con đường làm ăn tập thể. 

+ Thủ công nghiệp, thương 

nghiệp được sắp xếp lại. 

+ Văn hóa GD có bước phát 

triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi 

trụy, GD tăng nhanh. 

- Hạn chế: 

+ Nền kinh tế còn mất căn đối 

lớn, sản xuất phát triển chậm. 

+ Thu nhập quốc dân và năng 

suất lao động thấp. 

+ Đời sống nhân dân gặp nhiều 

khó khăn. 

2. Thực hiện kế hoạch Nhà 

nước 5 năm (1981 -1985) 

a. Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ V của Đảng (3/1982). 

- Nội dung: 

+ Khẳng định tiếp tục xây dựng 

CNXH theo đường lối của đại 

hội IV, nhưng bắt đầu có điều 



+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế 

hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985). 

+ Phát triển thêm và sắp xếp lại cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh, cải 

tạo XHCN, nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế – Xã hội. 

+ Đáp ứng nhu cầu cấp thiết đời sống nhân dân. 

+ Giảm nhẹ sự mất cân đối nghiêm trọng nhất trong kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em hãy trình bày những thành tựu chúng ta đã đạt được 

trong kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985). 

HS: -- Đất nước có những biến chuuyển đáng kể. 

- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được 

đà giảm sút. 

+ Nông nghiệp tăng 4,9%. 

+ Lương thực đạt 17 triệu tấn. 

+ Công nghiệp tăng 6,4%/năm. 

-  Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công 

trình nhỏ. 

- Dầu mỏ bắt  đầu được khai thác. 

- Công trình thủy  điện Hòa Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào 

hoạt động. 

- Hoạt động khoa học kĩ thuật được triển khai góp phần thúc 

đẩy sản xuất. 

- Hạn chế: 

+ Khó khăn yếu kém của thời kì trước chưa khắc phục 

được, thậm chí 1 số mặt trầm trọng hơn. 

+ Mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế – xã hội chưa được 

thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: 

chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa cho 

từng chặng đường. 

+ Xác định quá độ tiến  lên  

CNXH ở nước ta trải qua nhiều 

chặng đường. 

+ Quyết định phương hướng, 

nhiệm vụ, mục tiêu của kế 

hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -

1985). 

+ Phát triển thêm và sắp xếp lại 

cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh, cải tạo 

XHCN, nhằm cơ bản ổn định 

tình hình kinh tế – Xã hội. 

+ Đáp ứng nhu cầu cấp thiết đời 

sống nhân dân. 

+ Giảm nhẹ sự mất cân đối 

nghiêm trọng nhất trong kinh tế. 

b. Thành tựu của kế hoạch 

Nhà nước 5 năm (1981 -1985). 

- Đất nước có những biến 

chuuyển đáng kể. 

- Trong sản xuất nông nghiệp 

và công nghiệp đã chặn được 

đà giảm sút. 

+ Nông nghiệp tăng 4,9%. 

+ Lương thực đạt 17 triệu tấn. 

+ Công nghiệp tăng 6,4%/năm. 

-  Hoàn thành hàng trăm công 

trình lớn và hàng ngàn công 

trình nhỏ. 

- Dầu mỏ bắt  đầu được khai 

thác. 

- Công trình thủy  điện Hòa 

Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào 

hoạt động. 

- Hoạt động khoa học kĩ thuật 

được triển khai góp phần thúc 

đẩy sản xuất. 

- Hạn chế: 

+ Khó khăn yếu kém của thời 

kì trước chưa khắc phục được, 

thậm chí một số mặt trầm trọng 

hơn. 



 Em hãy trình bày cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây 

Nam Tổ quốc (1975 – 1979). 

HS: - Sau khi k/c chống Mĩ cứu nước thắng lợi, bọn Pônpốt 

quay súng bắn lại nhân dân ta. 

- Chúng liến tiếp xâm lấn biên giới Tây Nam. 

- 22/12/1978, chúng dùng 19 sư đoàn bộ binh, xe tăng đánh 

chiếm Tây Ninh, mở đầu chiến tranh xâm lược biên giới 

Tây Nam. 

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, chúng ta đã phản công 

đánh đuổi bọn Pônpốt khỏi lãnh thổ nước ta. 

GV giảng thêm: 

- Bọn Pônpốt quay  đại diện cho phái “Khơ me đỏ” đã từng 

phải dựa vào sự giúp đỡ của VN để đánh Mĩ, nhưng sau khi 

thắng Mĩ (17/4/1975), chúng lên nắm chính quyền ở CPC 

đã quay súng vào ta, gây ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây 

Nam. 

 

 

 Em hãy trình bày cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía 

Bắc nước ta (1978 – 1979). 

HS: - TQ là nước láng giềng thân thiện với ta. 

- Nhưng từ 1978, TQ liên tiếp khiêu khích ta ở biên giới 

phía Bắc. 

- 17/2/1979, TQ dùng 32 sư đoàn tấn công ta dọc biên giới 

từ Móng Cái đến Phong Thổ ( Lai Châu). 

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, nhân dân ta đã kiên 

quyết đánh trả, buộc TQ phải rút hết quân khỏi nước ta 

18/3/1979. 

 

 

 

+ Mục tiêu cơ bản là ổn định 

kinh tế – xã hội chưa được thực 

hiện . 

II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

(1975 – 1979) 

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới 

Tây Nam. 

- Sau khi k/c chống Mĩ cứu 

nước thắng lợi, bọn Pônpốt 

quay súng bắn lại nhân dân ta. 

- Chúng liến tiếp xâm lấn biên 

giới Tây Nam. 

- 22/12/1978, chúng dùng 19 

sư đoàn bộ binh, xe tăng đánh 

chiếm Tây Ninh, mở đầu chiến 

tranh xâm lược biên giới Tây 

Nam. 

- Thực hiện quyền tự vệ chính 

đáng, chúng ta đã phản công 

đánh đuổi bọn Pônpốt khỏi 

lãnh thổ nước ta. 

2. Đấu tranh bảo vệ biên giới 

phía Bắc: 

- TQ là nước láng giềng thân 

thiện với ta. 

- Nhưng từ 1978, TQ liên tiếp 

khiêu khích ta ở biên giới phía 

Bắc. 

- 17/2/1979, TQ dùng 32 sư 

đoàn tấn công ta dọc biên giới 

từ Móng Cái đến Phong Thổ ( 

Lai Châu). 

- Thực hiện quyền tự vệ chính 

đáng, nhân dân ta đã kiên quyết 

đánh trả, buộc TQ phải rút hết 

quân khỏi nước ta 18/3/1979. 

 

     3. Củng cố:    
           a.Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 

Đảng và những thành tựu, hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1976 – 1980. 

          b. Trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và 

những thành tựu, hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1981 – 1985. 

         c. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của nhân dân ta ( 

1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào? 



4. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 33 tìm hiểu : VN trên dường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã 

hội 

 ( từ 1986  đến 2000) 

      - Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảngđược thực hiện trong hoàn cảnh nào ?Đổi mới 

đất nước đi lên CNXH là như thế nào ?   

- Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đã đạt những thành tựu nào và hạn 

chế nào? 
 


